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	DỰ THẢO




TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Dự thảo Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ quy định tại Điều 149 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 08 tháng 12 năm 2015 và Luật Giá số 11/2012/QH2013 ngày 20 tháng 6  năm 2012;
Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) với những nội dung chính như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị định
1. Việc các hãng tàu nước ngoài thu các khoản phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) đã diễn ra từ năm 2011, đặc biệt trong thời gian gần đây, do tính cạnh tranh giữa các hãng tàu cao, các hãng tàu hạ thấp giá vận chuyển và áp dụng việc thu các khoản phụ thu để bù đắp chi phí. Các khoản phụ thu được các hãng tàu đơn phương đưa ra mà không có sự đồng nhất về mức thu, không có sự thông báo trước một khoảng thời gian nhất định (chỉ trước khi tàu đến cảng, chủ hàng mới được thông báo phải nộp các khoản phụ thu),… gây nhiều bức xúc cho các doanh nghiệp XNK. 
Trước thực trạng nêu trên, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu nước ngoài thu các khoản phụ thu bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam để kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý đối với các loại phụ thu các hãng tàu đang thu, đồng thời đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, giám sát đối với cước vận tải biển và các loại phí, phụ phí.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6208/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 8 năm 2015 về quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển và văn bản số 7077/VPCP-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2015 về kết quả rà soát việc thu phụ phí theo cước vận tải biển: “giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan đề xuất quy định về quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hàng hải; thực hiện việc đánh giá thị trường vận tải biển, tổ chức và kiểm soát thị trường vận tải biển, giá cước và các loại phụ phí theo cước vận tải biển để đảm bảo giá cước hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trong nước”, Bộ GTVT đã khẩn trương nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế để đưa nội dung về quản lý phụ thu của các hãng tàu nước ngoài vào dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam, đồng thời để kịp thời điều chỉnh hoạt động thu các khoản thu của các hãng tàu, đã đăng ký bổ sung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng vào Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2015 của Chính phủ và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng. Dự thảo Quyết định này đã được lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành hàng, chủ tàu trong nước và nước ngoài và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và thống nhất cao về chủ trương xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật để nhằm công khai, minh bạch các khoản thu của các doanh nghiệp vận tải biển đối với chủ hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam.
2. Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, theo đó, tại  khoản 2, Điều 149 quy định: “Doanh nghiệp thực hiện việc niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá và niêm yết phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển theo quy định của Chính phủ”.
Bộ GTVT thấy rằng để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như các doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, giao nhận hàng hóa,..Bộ GTVT xin đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh, đó là việc quy định việc niêm yết “giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển” và “giá dịch vụ cảng”  vào Dự thảo Nghị định vì lý do sau đây: 
2.1. Về cơ sở thực tiễn:
Hiện tại, các chủ hàng xuất nhập khẩu Việt Nam thường sử dụng hình thức mua CIF, bán FOB nên quyền thuê phương tiện và đàm phán hợp đồng vận chuyển, thanh toán giá vận chuyển chủ yếu phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Do đó, các doanh nghiệp XNK phải trả các khoản phụ thu ngoài giá vận chuyển bằng đường biển mà không được quy định rõ ràng trong hợp đồng vận chuyển cũng như hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu. Tuy các khoản phụ thu này cũng đều được thu ở các nước theo thông lệ quốc tế, nhưng việc thu các khoản phụ thu này tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, đó là: Không có sự đồng thuận giữa hãng tàu và chủ hàng XNK Việt Nam; Không có sự thông báo trước về mức thu cũng như thời gian thu; Chưa có cơ quan quản lý các loại phụ thu ngoài giá vận chuyển bằng đường biển;…Đặc biệt, trong một số trường hợp các mức phụ thu được thu bởi hãng tàu nước ngoài cao hơn nhiều so với mức hãng tàu trả cho nhà cung cấp dịch vụ mà trong đó các chi phí dịch vụ tại cảng địa phương chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi phí của hãng tàu như: phụ thu điều chuyển công-te-nơ rỗng, phụ thu phụ trội cho hàng nguy hiểm, phụ thu tắc nghẽn cảng, phụ thu vận chuyển hàng nặng, phụ thu mùa cao điểm, phụ thu tác nghiệp công-te-nơ (THC),…Do đó, các chủ hàng XNK Việt Nam khó có thể xác định các khoản phụ thu có hợp lý hay không. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK dễ dàng so sánh mức thu của các hãng tàu để có thể lựa chọn hãng tàu có chất lượng dịch vụ cao, minh bạch mà không phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu các chi phí dịch vụ tại các cảng, do đó cần thiết mở rộng phạm vi niêm yết đối với dịch vụ cảng.
2.2. Về cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Điều 12 của Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012 quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đối với hoạt động niêm yết giá như sau: “Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết”; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và các quy định của pháp luật về giá có liên quan, hiện tại “giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển” hiện không thuộc nhóm đối tượng phải kê khai cũng như do Nhà nước định giá và “giá dịch vụ cảng” là dịch vụ thuộc diện kê khai giá. Đây là nhóm đối tượng đặc thù chưa được điều chỉnh cụ thể trong pháp luật về giá, vì vậy cần thiết phải quản lý việc niêm yết giá đối với hai dịch vụ này. 
- Căn cứ Điều 8 của Luật Giá quy định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và Điều 21 của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của các Bộ: Để thống nhất quản lý việc niêm yết giá đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ GTVT đề nghị Chính phủ quy định việc niêm yết “giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển” và “giá dịch vụ cảng”  vào Dự thảo Nghị định.
Như vậy, căn cứ vào các quy định hiện hành, cũng như thông lệ quốc tế, việc ban hành Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng là cần thiết.
II. Nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng Nghị định
Việc soạn thảo Nghị định được tuân theo các nguyên tắc chỉ đạo sau đây:
1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất, đồng bộ các quy định của Nghị định với các quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 08 tháng 12 năm 2015 và các luật, pháp lệnh khác có liên quan; phù hợp với thực tiễn kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ cảng.
2. Thực hiện theo cơ chế thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp, thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thiểu sự can thiệp của Nhà nước. 
3. Đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của dịch vụ vận tải biển, thương mại quốc tế nước ta theo hướng tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh của các doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ và pháp luật quốc tế.
4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp cảng, khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải biển, dịch vụ bến, cảng.
5. Vận dụng quy định của các điều ước quốc tế liên quan phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. 
	III. Quá trình soạn thảo Nghị định
Để xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành các công việc sau:
1. Kế thừa nội dung, chỉ đạo trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng để xây dựng Dự thảo Nghị định.
2. Phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội vận tải và các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thiện Dự thảo Nghị định.
3. Ngày ... tháng... năm 201.., đã đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo Nghị định quy định việc niêm yết giá, phụ phu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng lên trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân.
4. Ngày .... tháng .... năm 201..., Bộ Giao thông vận tải có văn bản số ......../BGTVT-VT gửi các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan tham gia ý kiến cho Dự thảo Nghị định và đã nhận được ý kiến của ..... cơ quan, đơn vị. Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan. 
6. Ngày .... tháng .... năm 201..., Bộ Tư pháp có văn bản thẩm định số ...../BTP-PLDSKT. Bộ Giao thông vận tải đã tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định  
Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 12 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể như sau:
1. Chương I. Quy định chung. 
Chương này quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng, đồng tiền niêm yết và giải thích các từ ngữ liên quan, mang tính chất chuyên ngành.
2. Chương II. Trách nhiệm, nội dung niêm yết và ngày hiệu lực.
Chương này quy định chi tiết về trách nhiệm niêm yết của các doanh nghiệp liên quan thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định, nội dung niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và ngày hiệu lực của niêm yết. 
3. Chương III. Danh mục giá, phụ thu ngoài giá vận chuyển bằng đường biển. 
Chương này quy định chi tiết danh mục giá, phụ thu ngoài giá vận chuyển bằng đường biển và danh mục các loại giá khác đối với các dịch vụ liên quan phát sinh.
4. Chương IV. Điều khoản thi hành. 
Chương này quy định chi tiết về hiệu lực thi hành, trách nhiệm của các Bộ, ngành thực hiện Nghị định này.
Phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo Nghị định: Mẫu đơn thông báo đường dẫn để truy cập trang thông tin của doanh nghiệp
	Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về dự thảo Nghị định Quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng.
 Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình:
- Dự thảo Nghị định;
	- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và bản sao các ý kiến góp ý;
	- Báo cáo đánh giá tác động trong quá trình soạn thảo;
	- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Nguyễn Văn Công;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, VTải (3).
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